
Trước sáp nhập Sau sáp nhập

I Đất tại Các khu dân cư vùng lõm phường Nguyễn Nghiêm 

1 269 2 244,0 ODT

2 270 2 201,8 ODT

3 624 9 146,8 ODT

4 625 9 127,1 ODT

5 626 9 120,0 ODT

6 627 9 120,0 ODT

7 628 9 120,0 ODT

8 629 9 120,0 ODT

9 630 9 136,8 ODT

10 631 9 108,1 ODT

11 632 9 99,8 ODT

12 633 9 92,6 ODT

13 634 9 90,8 ODT

14 294 16 197,6 ODT

15 224 17 131,7 ODT

16 309 30 103,8 ODT

17 771 32 165,8 ODT

18 772 32 172,2 ODT

19 297 29 174,5 ODT

20 298 29 118,0 ODT

21 299 29 137,7 ODT

Loại đất
Số quyết định 

của UBND tỉnh

(Kèm theo Quyết định số  517/QĐ-UBND ngày  19/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ THỂ QUẢN LÝ

Quyết định số 530/QĐ-

UBND ngày 23/7/2024 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Chủ thể được giao 

quản lý trước đây

Chủ thể quản lý 

đề nghị điều chỉnh

phường Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ

Địa chỉ thửa đất 

phường Đức 

Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi

STT Số thửa
Tờ bản 

đồ
Diện tích

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ thị xã Đức Phổ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi
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II Đất tại Các khu tái định cư phục vụ dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (theo hình thức BOT)

1 695 18 176,6 ODT

2 709 18 175,3 ODT

3 1509 3 280,5 ODT

4 1333 7 140,3 ODT

5 1334 7 102,5 ODT

III Đất tại Khu tái định cư phục vụ dự án: Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh

1 1376 8 180,0 ODT

2 1377 8 180,0 ODT

3 1378 8 180,0 ODT

4 1379 8 150,0 ODT

5 1380 8 240,0 ODT

6 1381 8 150,0 ODT

7 1382 8 150,0 ODT

8 1383 8 150,0 ODT

9 1384 8 240,0 ODT

10 1385 8 240,0 ODT

IV Đất khu vực chợ cũ của UBND thị trấn Ba Tơ 

1 185 7 1.605,7 TMD

Quyết định số 450/QĐ-

UBND ngày 09/6/2021 của 

UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ huyện Ba Tơ 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ 

Xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

V Đất đã thu hồi của Cửa hàng bán lẻ của Công ty Cổ phần Thanh niên xung phong Quảng Ngãi tại thị trấn Ba Tơ

1 103 12 559,8 TMD

Quyết định số 207/QĐ-

UBND ngày 11/3/2022 của 

UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ huyện Ba Tơ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ 

Xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Quyết định số 311/QĐ-

UBND ngày 29/7/2014; 

Quyết định số 315/QĐ-

UBND ngày 29/7/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 126/QĐ-

UBND ngày 26/4/2014 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ thị xã Đức Phổ 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ thị xã Đức Phổ

xã Phổ Thuận, thị 

xã Đức Phổ

phường Phổ Văn,  

thị xã Đức Phổ

Phường Trà 

Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi

phường Phổ Văn,  

thị xã Đức Phổ

Phường Trà 

Câu, tỉnh 

Quảng Ngãi
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VI Đất tại công trình Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ 

1 512 12 103,1 ONT

2 511 12 105,0 ONT

3 510 12 105,0 ONT

4 509 12 105,0 ONT

5 494 12 143,6 ONT

6 493 12 102,0 ONT

7 492 12 102,0 ONT

8 491 12 102,0 ONT

9 490 12 102,0 ONT

10 489 12 139,6 ONT

11 486 12 121,1 ONT

12 487 12 119,1 ONT

13 502 12 115,0 ONT

14 501 12 115,0 ONT

15 500 12 115,0 ONT

16 499 12 115,0 ONT

17 498 12 115,0 ONT

18 497 12 115,0 ONT

19 496 12 115,0 ONT

20 495 12 132,3 ONT

21 674 7 116,5 ONT

22 673 7 110,0 ONT

23 672 7 105,0 ONT

24 671 7 105,0 ONT

Quyết định số 1248/QĐ-

UBND ngày 09/11/2022; 

Quyết định số 648/QĐ-

UBND ngày 11/7/2023  của 

UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ huyện Ba Tơ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ 

Xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
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VII Đất tại công trình Khu dân cư chỉnh trang phía Tây Bắc suối Tài Năng, thị trấn Ba Tơ 

1 692 7 192,9 ONT

2 693 7 123,6 ONT

3 694 7 122,5 ONT

4 695 7 121,5 ONT

5 683 7 120,0 ONT

6 684 7 120,0 ONT

7 685 7 120,0 ONT

8 686 7 120,0 ONT

9 687 7 120,0 ONT

10 688 7 120,0 ONT

11 689 7 120,0 ONT

12 690 7 150,7 ONT

VIII Đất tại Khu dân cư Phước Luông 

1 1341 15 100 ONT

2 1342 15 100 ONT

3 1343 15 100 ONT

4 1344 15 100 ONT

5 1345 15 100 ONT

6 1346 15 100 ONT

7 1347 15 100 ONT

8 1348 15 100 ONT

9 1349 15 100 ONT

Quyết định số 632/QĐ-

UBND ngày 07/7/2023 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi

xã Đức Hoà, huyện 

Mộ Đức 

Xã Mộ Đức, 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Quyết định số 222/QĐ-

UBND 26/10/2012 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi

UBND xã Đức Hoà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án ĐTXD và 

PTQĐ huyện Ba Tơ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

tỉnh Quảng Ngãi

thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ 

Xã Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
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